[bookmark: _GoBack]TÊN : ………………
ĐỀ 1 ( NGÀY 9/3/2020) 

Bài 1: Đặt tính rồi tính
42 + 36 	25 + 74 	78 – 45	 99 - 54 	
……. 		…….		 …….		 ……. …….
……. 		……. 		……. 		……. …….
……. 		……. 		……. 		……. …….


………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………
Bài 2: Viết các số
- Từ 0 đến 9: …………………………………………………………………
- Từ 10 đến 19: ………………………………………………………….……
- Từ 90 đến 99: ………………………………………………………….……

Bài 3: Viết số có hai chữ số thành số chục và số đơn vị ( theo mẫu):
53 = 50 + 3
35 = …………….
55 = ……………
10 = ……………..
36 = ………………
63 = ………………
33 = ……………….
40 = ………………
69 = ………………..
96 = ………………
99 = ………………

ĐỀ 2 ( NGÀY 10/3/2020)

Bài 1: Viết số liền trước và liền sau của số cho trước (theo mẫu):
14 ; 15 ; 16
…..; 79; ……
……; 25 ; …….
…….; 90 ; …….
……; 39 ; ……..
…….; 99; …….
Bài 2: Tính
40 + 50 = ……
50 + 40 = ……
60 + 20 = …..
20 + 60 = ……
90 + 10 = ……
10 + 90 = ……..
62 + 35 = ……
35 + 62 = …..
72 + 27 = …..
27 + 72 = …..
53 + 35 = ….
35 + 53 = ….

Bài 3: Cho các số: 76; 85; 19; 5; 23 hãy viết các số theo thứ tự:
- Từ bé đến lớn: …………………………………………………..
- Từ lớn đến bé: ……………………………………………………





ĐỀ 3 ( NGÀY 11/3/2020)
Bài 1: Đặt tính rồi tính:
45 + 32	 32 + 45	 77 - 32 	77 - 45 	6 + 33
……. 		…….		 ……. 	……. 		…….
……. 		……. 		……. 		……. 		…….
……. 		……. 		……. 		……. 		…….

Bài 2: < > =
99 – 55 ….. 88 – 33
……………………………………………………………..
88 – 33 …. 77 – 44
………………………………………………………………
5 + 23 ….. 23 + 5
……………………………………………………………….
99 – 53 …. 89 – 43
	
	
	
	
	


………………………………………………………………..

Bài 3: Tháng này bố làm được 25 ngày công, mẹ làm được 24 ngày công. Hỏi bố
và mẹ làm được tất cả bao nhiêu ngày công?
Tóm tắt
Bố làm: 25 ngày công
Mẹ làm: 24 ngày công
Tất cả: ….. ngày công?







ĐỀ 4 ( NGÀY 12/3/2020)
Bài 1: < > =
55 + 44 ….. 72 + 27
…………………………………………………………..
98 – 35 …. 89 – 24
……………………………………………………………
21 + 3 …. 29 – 4
………………………………………………………………
57 – 23 …. 89 – 57
……………………………………………………………..
Bài 2 : Đọc, viết số ( theo mẫu )
- Sáu mươi : 60			15:mười lăm 
- Chín mươi bảy : ..... 		68 : ...................................
-Ba mươi : …….			99 : …………………….

Bài 3 : Cho các số : 45 , 63 , 54 , 78 , 69
a . Xếp các số theo thứ tự từ lớn đến bé : .......................................................
b. Xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn : .........................................................









ĐỀ 5 : ( NGÀY 13/3/2020) 
Bài 1 : Đọc số ( theo mẫu ) 
75 : bảy mươi lăm 
 44 : ...................................
5 : ......................................
 4: .....................................
Bài 2 : Lớp 1B có 36 bạn học sinh . Lớp 1C có 40 học sinh . Hỏi lớp 1B và
lớp 1C có bao nhiêu học sinh ?
Tóm tắt : 
Lớp 1B : 36 học sinh 
Lớp 1 C : 40 học sinh 
Lớp 1B và 1C : …. Học sinh ?

	
	
	
	
	



Bài 3 : Giải bài toán theo tóm tắt sau:
Tóm tắt Bài giải
Mẹ có : 86 cái bánh  
Cho Hồng : 10 cái bánh 
	
	
	
	
	


Còn lại : .. cái bánh 
